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Mẫu Quy Trình về Tương Tác với Các Cán Bộ Thực Thi Pháp Luật Dân Sự
Vào ngày 5 tháng 8 năm 2026, Thống Đốc Maura Healey đã ký ban hành Đạo Luật PROTECT . Đạo Luật năm 2026, chương 163 , §§ 1 – 24 (Đạo Luật). Theo pháp luật hiện hành tại Massachusetts, trừ trường hợp được luật tiểu bang hoặc liên bang yêu cầu, hoặc được yêu cầu để Khối Thịnh Vượng Chung hoặc các đơn vị trực thuộc quản lý một chương trình được tiểu bang hoặc liên bang hỗ trợ hoặc tài trợ, việc bắt giữ dân sự, bao gồm bắt giữ nhằm phục vụ hoạt động thực thi pháp luật liên bang về nhập cư, không được phép thực hiện tại các khu vực không dành cho công chúng sau đây:  khuôn viên trường học trong giờ hoạt động của trường (được định nghĩa dưới đây) nếu không có Lệnh Bắt Giữ hoặc Lệnh của Tòa Án.  
Theo yêu cầu của Đạo Luật, quy trình mẫu này đưa ra các bước để nhân viên thực hiện khi tương tác với các cán bộ thực thi pháp luật tham gia hoạt động thực thi pháp luật dân sự. Quy trình mẫu nhằm góp phần xây dựng môi trường trường học an toàn và dễ tiếp cận đối với học sinh, nhân viên và người cư trú. Quy trình mẫu phải được áp dụng thống nhất đối với tất cả các hình thức thực thi pháp luật và phải tập trung vào việc bảo đảm an toàn cho học sinh.
Trong phạm vi áp dụng, quy trình mẫu phải được thực hiện phù hợp với Kế Hoạch Hoạt động Ứng Phó Khẩn Cấp của Khu Học Chánh, cũng như Kế Hoạch Ứng Phó Khẩn Cấp về Y Tế và Sức Khỏe Hành Vi.  

Các Định Nghĩa trong Mẫu Quy Trình
Các Quy trình Mẫu này sử dụng các từ ngữ và cụm từ sau đây phù hợp với Đạo luật PROTECT:
Bắt giữ dân sự: có nghĩa là việc bắt giữ không nhằm mục đích chuẩn bị cho việc truy tố hình sự đối với người bị bắt giữ về tội vi phạm luật hình sự của tiểu bang hoặc liên bang. Việc bắt giữ dân sự có thể được cho phép, trong một số các trường hợp khác: (1) lệnh bắt giữ cải tạo nhân đạo được ban hành theo G.L. c. 127, § 149A, hoặc Lệnh Bắt Giữ vi phạm án treo được ban hành theo G.L. c. 279, § 3; (2) của luật tiểu bang cho phép tạm giữ bảo vệ đối với những người mất năng lực hành vi và say xỉn, G.L. c. 111B § 8, hoặc (3) Lệnh Bắt Giữ hành chính do một cơ quan liên bang như Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan (ICE) Hoa Kỳ ban hành vì vi phạm Đạo Luật Di Trú và Quốc Tịch liên bang, hoặc các nỗ lực thực thi di trú dân sự liên quan.
 
· Thực thi pháp luật dân sự: là các hoạt động nhằm điều tra, thực thi hoặc hỗ trợ việc điều tra, thực thi pháp luật dân sự của tiểu bang hoặc liên bang, bao gồm nhưng không giới hạn ở pháp luật liên bang về nhập cư dân sự. Để hiểu rõ hơn, thực thi pháp luật dân sự thường liên quan đến việc tạm giữ nhằm bảo đảm an toàn hoặc an ninh cho một cá nhân, thực thi các biện pháp dân sự tại tòa án hoặc thực thi pháp luật về nhập cư. Ngược lại, thực thi pháp luật hình sự liên quan đến việc điều tra và thực thi luật hình sự của tiểu bang hoặc liên bang (như các luật cấm hành vi trộm cắp và hành hung). Lưu ý rằng các cán bộ thực thi pháp luật (được định nghĩa dưới đây) có thể tham gia vào hoạt động thực thi pháp luật dân sự và/hoặc thực thi pháp luật hình sự. 

· Lệnh Bắt Giữ hoặc Lệnh của Tòa Án: là lệnh bắt giữ hoặc một quyết định tư pháp khác do thẩm phán hoặc thẩm phán tư pháp ký, thuộc cơ quan tư pháp của chính quyền địa phương, tiểu bang hoặc liên bang, cho phép thực hiện việc bắt giữ.

· Cán bộ thực thi pháp luật hoặc cán bộ: là bất kỳ đặc vụ hoặc cán bộ nào thuộc cơ quan thực thi pháp luật của liên bang, tiểu bang, quận, đô thị hoặc học khu, bao gồm nhưng không giới hạn ở sở cảnh sát địa phương; cảnh sát trưởng; sĩ quan cảnh sát cấp thấp; Cảnh sát Bang Massachusetts; Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE); Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP); và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS).

· Giờ hoạt động: là giờ học thông thường, thời gian đưa đón học sinh đến và rời trường, các chương trình trước và sau giờ học, và các sự kiện do trường tổ chức.

· Trường học: có nghĩa là các trường do sở giáo dục của thành phố, thị trấn hoặc khu học chánh trong khu vực quản lý; trường nông nghiệp cấp quận; trường dạy nghề độc lập hoặc trường dạy nghề do quận điều hành; trường công đặc cách của Khối Thịnh Vượng Chung hoặc trường công đặc cách Horace Mann được thành lập theo G.L. c. 71, § 89 (“trường công đặc cách”); trường học ban ngày đặc biệt hoặc cơ sở ban ngày khác hay trường nội trú ngắn hạn hoặc dài hạn cung cấp các chương trình giáo dục cho trẻ em khuyết tật được thành lập theo chương 71B và phù hợp với chương 766 của đạo luật năm 1972; hoặc trường học do một tổ chức hợp tác giáo dục điều hành được thành lập theo G.L. c. 40 (“trường hợp tác”). 

· Khu học chánh: có nghĩa là sở giáo dục của một thành phố hay thị trấn, một khu học chánh trong khu vực, một trường dạy nghề độc lập hoặc một trường dạy nghề hay trường nông nghiệp do một quận điều hành. 

· Khuôn viên trường: là tòa nhà chính của trường và bất kỳ tòa nhà hoặc khu đất nào khác do trường hoặc học khu sở hữu hoặc quản lý và được trường sử dụng để trực tiếp phục vụ hoặc liên quan đến mục đích giáo dục hoặc thể thao của trường. Điều này bao gồm sân chơi, sân bãi, bãi đỗ xe, khu vui chơi giải trí, sân thể thao, sân tập, khu vực thi đấu và các địa điểm khác thuộc sở hữu hoặc do trường quản lý và được sử dụng cho các mục đích liên quan đến trường học, bất kể có kết nối trực tiếp với (các) tòa nhà chính của trường hay không. Trong giờ hoạt động, như được định nghĩa ở trên, khuôn viên trường được xem là khu vực không dành cho công chúng.[footnoteRef:1] [1:  	Mặc dù các điểm dừng xe buýt thường không được xem là “khuôn viên trường”, vui lòng xem phần Vận chuyển học sinh để biết các khuyến nghị về cách xử lý hoạt động thực thi pháp luật tại các điểm dừng xe buýt.] 


I. Tương Tác với Các Cán Bộ Thực Thi Pháp Luật Tham Gia Hoạt Động Thực Thi Pháp Luật Dân Sự 
Không được thực hiện bắt giữ dân sự trong khuôn viên trường học trong giờ hoạt động, trừ khi các Cán Bộ Thực Thi Pháp Luật (Cán Bộ) có Lệnh Bắt Giữ hoặc Lệnh của Tòa án hợp lệ.[footnoteRef:2] Theo quy trình này, “khuôn viên trường” được định nghĩa như trên. [2:  Như đã nêu trong phần Nghĩa Vụ Hiện Hành dưới đây, không nội dung nào trong Mẫu Quy Trình này cấm việc phối hợp với các cơ quan chức năng khi cần thiết, bao gồm cảnh sát, sở cứu hỏa, các dịch vụ y tế khẩn cấp, cơ quan bảo vệ trẻ em hoặc các viên chức an toàn công cộng khác khi ứng phó với tình huống khẩn cấp, bảo vệ trẻ em khỏi bị lạm dụng hoặc bỏ bê, hoặc thực hiện các thẩm quyền hợp pháp khác không liên quan đến thực thi pháp luật dân sự. ] 

Quy Trình Chung dành cho Nhân Viên Khu Học Chánh/Trường Học khi Tương Tác với Các Cán Bộ Thực Thi Pháp Luật Tham Gia Hoạt Động Thực Thi Pháp Luật Dân Sự
i. Nhân viên nên giữ bình tĩnh và chuyên nghiệp khi gặp các Cán Bộ đang thực hiện hoạt động thực thi pháp luật dân sự và nên sử dụng các cách diễn đạt được nêu trong quy trình này. 
ii. Nhân viên không được cố gắng dùng hành động để cản trở các Cán Bộ đang thực hiện hoạt động thực thi pháp luật dân sự, đồng thời cũng không bắt buộc phải chủ động tiếp cận hoặc trao đổi với Cán Bộ.
iii. Nếu nhân viên cảm thấy không an toàn khi làm việc với các Cán Bộ, họ có thể từ chối tương tác với Cán Bộ và thay vào đó nhờ quản trị viên xử lý như mô tả dưới đây. 

Quản Trị Viên Cấp Cao Được Chỉ Định Làm Người Liên Hệ
Tổng Giám Đốc Học Khu hoặc Giám Đốc Điều Hành đã chỉ định quản lý cấp cao sau đây thuộc văn phòng Tổng Giám Đốc Học Khu/Giám Đốc Điều Hành làm người liên hệ cấp khu học chánh được chỉ định trong mọi trường hợp các Cán Bộ thực thi pháp luật dân sự có mặt trong khuôn viên trường học.  
Người liên hệ cấp khu học chánh: 
		[Họ tên], 
[Chức danh], 
[Số điện thoại di động]
Tổng Giám Đốc Học Khu hoặc Giám Đốc Điều Hành, phối hợp với từng trường, đã chỉ định (các) quản lý cấp cao sau đây thuộc Văn phòng Hiệu trưởng làm người liên hệ cấp trường được chỉ định tại mỗi trường trong mọi trường hợp các cán bộ thực thi pháp luật dân sự có mặt trong khuôn viên trường.
		[đối với từng trường, ghi họ tên, chức danh và số điện thoại di động của quản lý cấp cao được chỉ định thuộc Văn phòng Hiệu trưởng]
Tổng Giám Đốc Học Khu hoặc Giám Đốc Điều Hành sẽ quyết định quy trình của khu học chánh về việc liên hệ với luật sư của khu học chánh khi các Cán Bộ có mặt tại trường (xem bước iv trong quy trình leo thang, dưới đây), bao gồm việc người liên hệ cấp khu học chánh hay người liên hệ cấp trường sẽ liên hệ với luật sư của khu học chánh. Quyết định này sẽ được thông báo cho tất cả người liên hệ cấp khu học chánh và cấp trường.

 Quy Trình Leo Thang

i. Nếu các Cán Bộ đến cơ sở và không có dấu hiệu cho thấy đang xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc cần xử lý ngay, nhân viên nên thông báo cho các Cán Bộ rằng nhân viên sẽ liên hệ với quản lý để hỗ trợ họ và yêu cầu các Cán Bộ chờ tại chỗ (lý tưởng nhất là bên ngoài, cách xa học sinh và gia đình). 

ii. Khi nhân viên gặp hoặc biết được có các Cán Bộ thực thi pháp luật dân sự trong khuôn viên trường, họ phải ngay lập tức thông báo cho người liên hệ cấp trường.  

iii. Sau khi nhận được thông báo, người liên hệ cấp trường phải ngay lập tức thông báo cho người liên hệ cấp khu học chánh và đi đến nơi các Cán Bộ đang chờ. 

iv. Theo quy trình của khu học chánh, người liên hệ cấp trường hoặc người liên hệ cấp khu học chánh sẽ gọi cho luật sư của khu học chánh để xin tư vấn. Nếu có thể, người liên hệ cấp trường sẽ kết nối luật sư với người liên hệ cấp khu học chánh trong một cuộc gọi ba bên. 

v. Người liên hệ cấp trường sẽ yêu cầu các Cán Bộ xuất trình giấy tờ nhận dạng và ghi lại tên, cơ quan công tác và số hiệu phù hiệu của họ.  

vi. Người liên hệ cấp trường sẽ yêu cầu được xem bất kỳ lệnh bắt giữ hoặc tài liệu nào khác. Người liên hệ cấp trường — với sự hỗ trợ của luật sư, nếu có, và/hoặc người liên hệ cấp khu học chánh — nên xem xét các tài liệu để xác định liệu các Cán Bộ có Lệnh Bắt Giữ hoặc Lệnh của Tòa Án hợp lệ hay không. Xem phần Xem Xét Lệnh Bắt Giữ bên dưới.

vii. Nếu các Cán Bộ có Lệnh Bắt Giữ hoặc Lệnh của Tòa Án hợp lệ cho phép bắt giữ hoặc vào để khám xét, hoặc cho phép cả hai, người liên hệ cấp trường sẽ thông báo cho các Cán Bộ rằng họ có thể vào khuôn viên trường; tuy nhiên, người liên hệ sẽ yêu cầu các Cán Bộ, trong phạm vi có thể, tránh những khu vực có học sinh.[footnoteRef:3] [3:  Trong một số trường hợp hiếm gặp, Cán Bộ có thể xác định rằng đang có một mối nguy hiểm rõ ràng và ngay lập tức đối với sức khỏe hoặc an toàn, và đây có thể là trường hợp ngoại lệ, không cần có lệnh của tòa án. ] 


viii. Nếu các Cán Bộ không có Lệnh Bắt Giữ hoặc Lệnh của Tòa Án hợp lệ, hoặc chỉ có lệnh hành chính, người liên hệ cấp trường sẽ thông báo cho các Cán Bộ rằng họ không được phép thực hiện bắt giữ trong khuôn viên trường và yêu cầu họ rời đi. 

ix. Nếu các Cán Bộ vẫn tiến hành bắt giữ dân sự tại những khu vực này, vi phạm Đạo Luật PROTECT, không ai được dùng hành động can thiệp. Thay vào đó, nhân viên nên tuân thủ hướng dẫn dành cho những người chứng kiến được nêu trong Hướng Dẫn dành cho Các Trường K–12 về Tương Tác với Các Cán Bộ Thực Thi Pháp Luật Dân Sự, tại Phần IV. Nếu có mối đe dọa trực tiếp đối với sự an toàn của trẻ em, nhân viên, thành viên gia đình hoặc người khác, nhân viên chương trình hãy gọi ngay 9-1-1 để được hỗ trợ.  

x. Sau khi các Cán Bộ rời khỏi khuôn viên trường, nhà trường phải báo cáo sự việc cho Bộ phận Quyền Công Dân thuộc Văn Phòng Tổng Chưởng Lý.

xi. 

Xem Xét Lệnh Bắt Giữ
Người liên hệ cấp trường, với sự hỗ trợ của người liên hệ cấp khu học chánh và luật sư của khu học chánh/trường, nếu có, sẽ xem xét lệnh bắt giữ hoặc quyết định.  Người liên hệ cấp khu học chánh và người liên hệ cấp trường nhìn chung phải nắm được khái niệm về lệnh bắt giữ của tòa án và quyết định của tòa án dựa trên thông tin trong Hướng Dẫn dành cho Các Trường K–12 về Tương Tác với Các Cán Bộ Thực Thi Pháp Luật Dân Sự. Một mẫu lệnh bắt giữ của tòa án được đưa vào phần phụ lục của Mẫu Quy Trình này.
Lệnh Bắt Giữ và Lệnh của Tòa Án là những văn bản do thẩm phán hoặc quan tòa thuộc nhánh tư pháp của chính phủ tiểu bang hoặc liên bang ban hành. Những lệnh này cho phép khám xét một địa điểm cụ thể hoặc bắt giữ một người cụ thể dựa trên thông tin đầy đủ để chứng minh rằng một hành vi phạm tội đã được thực hiện ("căn cứ hợp lý"). Cần lưu ý rằng các lệnh tư pháp khác có thể bao gồm trát hầu tòa hoặc lệnh triệu tập, nhưng không cho phép tiếp cận trực tiếp vào những nơi không phải địa điểm công cộng. 
Lệnh Bắt Giữ của tòa án: (1) được ký bởi thẩm phán, quan tòa hoặc trợ lý lục sự tòa án và ghi ngày tháng; (2) do tòa án ban hành; và (3) bao gồm địa điểm cần khám xét hoặc người hay vật cần thu giữ/bắt giữ.
Lệnh của Tòa Án có thể có nhiều hình thức nhưng cần bao gồm: (1) tên vụ án; (2) tên tòa án; và (3) chữ ký của thẩm phán, thư ký tư pháp hoặc trợ lý thư ký tư pháp, kèm theo ngày ký.
 Hướng Dẫn về Cách Diễn Đạt
Nhân viên khu học chánh/trường học nên sử dụng các câu dưới đây khi tương tác với các Cán Bộ khi họ yêu cầu thực hiện hoạt động thực thi pháp luật dân sự trong khuôn viên trường: 
· “Tôi không có thẩm quyền cho phép quý vị vào trường. Vui lòng chờ tại đây trong khi tôi liên hệ với quản trị viên.”
· “Tôi không có thẩm quyền thảo luận về các cá nhân cụ thể hoặc trao đổi với quý vị về học sinh/trẻ em/nhân viên này. Tôi sẽ liên hệ với một quản trị viên để người đó trao đổi thêm với quý vị.” 
· “Tôi không được phép thảo luận/cung cấp thông tin riêng tư cho quý vị.”

Ghi Chép Lại Các Tương Tác 
Nhân viên, quản trị viên và (những) người liên hệ được chỉ định phải ghi chép lại các tương tác với các cán bộ thực thi pháp luật tham gia hoạt động thực thi pháp luật dân sự và được khuyến nghị chờ đến khi cảm thấy an toàn rồi mới ghi lại những gì đã xảy ra. Việc này có thể diễn ra sau khi các cán bộ rời khỏi khuôn viên trường. Các trường học nên sử dụng biểu mẫu hiện có hoặc tạo biểu mẫu mới để ghi lại các tương tác với các cán bộ thực thi pháp luật và lưu giữ những hồ sơ đó như bất kỳ hồ sơ nào khác của trường, theo quy trình thông thường. Một mẫu biểu mẫu được đính kèm trong Phụ Lục B.
Theo quy trình leo thang nêu trên, nhân viên, quản trị viên và (những) người liên hệ được chỉ định có thể tương tác với các cán bộ thực thi pháp luật theo những cách khác nhau và tại những thời điểm khác nhau. Các quy trình dưới đây được xây dựng dựa trên vai trò của từng người, nhưng không giới hạn những thông tin mà mỗi người có thể ghi lại về cuộc tương tác. Ví dụ, nếu một nhân viên tình cờ nhìn thấy tên và số hiệu phù hiệu của một cán bộ, nhân viên đó cũng nên ghi lại thông tin này. Tương tự, nếu người liên hệ được chỉ định đếm được số lượng phương tiện mà lực lượng thực thi pháp luật sử dụng, người đó cũng nên ghi lại thông tin này. Mọi người được khuyến khích ghi lại ảnh hưởng đối với học sinh/trẻ em/nhân viên (sau khi các vấn đề cấp bách đã được xử lý) và các bước cần thực hiện tiếp theo để hỗ trợ họ. Mọi người nên ghi lại những gì mình nhớ về vụ việc, bao gồm nhưng không giới hạn ở những thông tin sau: 
i. Ngày và giờ khi các cán bộ thực thi pháp luật đến khuôn viên trường hoặc yêu cầu cung cấp thông tin; 
ii. Tên và số hiệu phù hiệu của các cán bộ, và cơ quan mà họ đại diện; 
iii. Số lượng phương tiện và biển số xe, nếu có thể nhìn thấy; 
iv. Tên của nhân chứng, học sinh hoặc nhân viên khác có liên quan; 
v. Các bước đã thực hiện để thông báo cho người liên hệ cấp trường, người liên hệ cấp khu học chánh hoặc luật sư của trường, tùy từng trường hợp; 
vi. Hành động của các cán bộ thực thi pháp luật, bao gồm việc các cán bộ có tuân thủ các hướng dẫn của trường học hay không; 
vii. Các cán bộ thực thi pháp luật có Lệnh Bắt Giữ hoặc Quyết Định Của Tòa Án hợp lệ hay không, hoặc có tài liệu khác hay không; 
viii. Liệu có vụ bắt giữ dân sự nào được thực hiện trong khuôn viên trường học hay không; và 
ix. Tác động đối với học sinh/trẻ em/nhân viên (sau khi các vấn đề cấp bách đã được xử lý) và các bước cần thực hiện tiếp theo để hỗ trợ họ. 
Những người chứng kiến, bao gồm nhân viên, có thể công khai (không bí mật) quay video quá trình tương tác, nhưng không được can thiệp. 

Hoạt Động Thực Thi Pháp Luật Gần Khuôn Viên Trường Học
Nếu các hoạt động thực thi pháp luật hoặc thực thi pháp luật dân sự về nhập cư diễn ra gần khuôn viên trường học, Khu học chánh/nhà trường sẽ tham khảo Kế Hoạch Hoạt Động Ứng Phó Khẩn Cấp để xác định liệu an toàn của học sinh và nhân viên có thể bị ảnh hưởng hay không. Nếu xác định có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, nhà trường sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo đảm an toàn, trong đó có thể bao gồm cả việc hoãn giờ tan học. Nhà trường sẽ thông báo cho các gia đình theo tình hình thực tế. 

Vận Chuyển Học Sinh
Khu học chánh sẽ rà soát Kế Hoạch Hoạt Động Ứng Phó Khẩn Cấp với các công ty vận hành xe buýt trường học để bảo đảm an toàn cho học sinh trong trường hợp xảy ra bất kỳ hoạt động thực thi pháp luật nào tại điểm dừng xe buýt hoặc trong khuôn viên trường. Quy định này cũng áp dụng đối với dịch vụ vận chuyển học sinh giáo dục đặc biệt. Ngoài ra, các trường học nên xem xét lại hợp đồng đưa đón học sinh và liên lạc với các công ty cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh về các chính sách và quy trình dành cho tài xế xe buýt trong trường hợp có hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật gần điểm dừng xe buýt trường học. Điều này bao gồm cả những cân nhắc về việc đưa đón học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Các quy trình liên quan đến vận chuyển phải tập trung vào việc bảo đảm an toàn cho trẻ em và người cư trú, đồng thời tránh những nguy hiểm có thể xảy ra khi đưa trẻ em hoặc người cư trú xuống xe gần hiện trường vụ việc đang được xử lý hoặc nơi đang diễn ra hoạt động bắt giữ hay hoạt động thực thi pháp luật.
Cán Bộ Phụ Trách An Ninh Trường Học (nếu có)
Khu học chánh sẽ bảo đảm rằng Biên Bản Ghi Nhớ về Cán Bộ Phụ Trách An Ninh Trường Học tuân thủ mẫu bắt buộc áp dụng trên toàn tiểu bang và có thông tin về vai trò, trách nhiệm của Cán Bộ Phụ Trách An Ninh Trường Học tại khu học chánh/trường học, bao gồm cả trường hợp các cán bộ thực thi pháp luật tiến hành hoạt động thực thi pháp luật dân sự trong khuôn viên trường.

Thông Báo dành cho Phụ Huynh 
Khi nhà trường xác nhận có các cán bộ thực thi pháp luật tham gia hoạt động thực thi pháp luật dân sự trong khuôn viên trường, nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh và người giám hộ của học sinh, giáo viên, quản trị viên và nhân viên nhà trường. Thông báo gửi phụ huynh và người giám hộ sẽ được dịch sang những ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh được sử dụng phổ biến nhất trong cộng đồng của khu học chánh. Nhà trường sẽ gửi thông báo theo cách bảo đảm tính bảo mật và quyền riêng tư của mọi thông tin có thể dùng để xác định danh tính của cá nhân. Mẫu email thông báo được đưa vào Phụ Lục C của Mẫu Quy Trình này.
Mỗi trường sẽ chỉ định một nhân viên chịu trách nhiệm thông báo cho các gia đình nếu các cán bộ đang thực hiện hoạt động thực thi pháp luật dân sự tìm cách liên hệ với một học sinh hoặc yêu cầu cung cấp thông tin về học sinh đó. Nếu học sinh từ 18 tuổi trở lên, nhân viên sẽ thông báo trực tiếp cho học sinh. Mẫu email thông báo được đưa vào Phụ Lục D của Mẫu Quy Trình này. 

Bảo Vệ Thông Tin Định Danh Cá Nhân 
Khu học chánh/nhà trường không được cung cấp thông tin cá nhân có thể dùng để xác định danh tính của học sinh cho bên thứ ba, bao gồm các cán bộ và cơ quan truyền thông, dù bằng lời nói hay văn bản, trừ khi: Khu học chánh/nhà trường có sự đồng ý cụ thể, rõ ràng của phụ huynh hoặc người giám hộ; hoặc trong trường hợp học sinh từ 18 tuổi trở lên hoặc đã tự lập, có sự đồng ý cụ thể, rõ ràng của chính học sinh; việc cung cấp thông tin được thực hiện theo Lệnh Bắt Giữ, Lệnh của Tòa Án hoặc trát đòi hầu tòa; hoặc có tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe hoặc an toàn. Nhìn chung, các trường học cũng nên tôn trọng quyền riêng tư và những lo ngại của phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh (hoặc chính học sinh nếu trên 18 tuổi hoặc đã tự lập) khi trả lời các câu hỏi từ giới truyền thông và, trong phạm vi phù hợp với pháp luật, khi tương tác với các cán bộ thực thi pháp luật có thể liên quan đến học sinh.
Phụ huynh/người giám hộ (và học sinh từ 18 tuổi trở lên hoặc đã tự lập) có quyền yêu cầu không đưa thông tin của mình vào danh mục thông tin công khai của trường. Khu học chánh/nhà trường giới hạn những thông tin được đưa vào danh mục này (ví dụ: không đưa địa chỉ và nơi sinh của học sinh vào danh mục) và giới hạn việc cung cấp thông tin cho cộng đồng nhà trường. Theo luật liên bang, nhà trường phải thông báo cho học sinh và gia đình ít nhất mỗi năm một lần về những thông tin được đưa vào danh mục này và phải cho phép phụ huynh yêu cầu loại thông tin của con mình khỏi danh mục bất cứ lúc nào. Khu học chánh sẽ sử dụng dịch vụ dịch thuật hoặc phiên dịch để cung cấp thông tin này cho phụ huynh/người giám hộ có khả năng sử dụng tiếng Anh hạn chế.

Kế Hoạch của Người Chăm Sóc và Thông Tin Liên Hệ
Khu học chánh/nhà trường sẽ cập nhật thường xuyên thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, thông tin liên hệ của người chăm sóc thay thế và thông tin liên hệ của những người được phép đón học sinh. Khu học chánh/nhà trường sẽ cho phép phụ huynh/người giám hộ ghi tên nhiều hơn một người làm người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp. Khu học chánh/nhà trường sẽ lưu giữ các giấy tờ liên quan, chẳng hạn như giấy ủy quyền cho người chăm sóc khác, người đại diện tạm thời hoặc người giám hộ. 


Hỗ Trợ Học Sinh 
Khu học chánh/nhà trường sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn phù hợp với văn hóa và hoàn cảnh của học sinh, cùng các hình thức hỗ trợ khác cho những học sinh trải qua tình trạng gia tăng lo lắng do các hoạt động thực thi pháp luật dân sự.   

Hỗ Trợ Gia Đình
Khu học chánh/nhà trường sẽ hỗ trợ và kết nối các gia đình bị ảnh hưởng bởi hoạt động thực thi pháp luật dân sự với các nguồn lực trong cộng đồng, theo từng trường hợp. Khu học chánh/nhà trường sẽ phối hợp với các gia đình để giải quyết những khó khăn khiến học sinh không thể đi học, các vấn đề về hành vi tại trường hoặc những mối quan ngại khác. Khi trao đổi với các gia đình, khu học chánh/nhà trường sẽ sử dụng ngôn ngữ chính của gia đình, bao gồm việc sử dụng dịch vụ phiên dịch khi cần thiết. Khu học chánh/nhà trường cũng sẽ tổ chức các buổi cung cấp thông tin cho các gia đình, sử dụng phiên dịch viên khi phù hợp, để chia sẻ quy trình và kế hoạch thông tin liên lạc của khu học chánh trong trường hợp xảy ra hoạt động thực thi pháp luật dân sự.


Các Khóa Đào Tạo về Tương Tác với Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật Dân Sự. 
Khu học chánh/nhà trường sẽ tổ chức đào tạo về việc thực hiện các quy trình này và các cách làm phù hợp để bảo đảm an toàn cho tất cả học sinh, nhân viên, gia đình và khách được phép vào tất cả các cơ sở của trường. DESE, phối hợp với EOE, Văn phòng Massachusetts về Người Tị Nạn và Người Nhập Cư và Tổng Chưởng Lý Massachusetts, sẽ xây dựng chương trình đào tạo mẫu về các Mẫu Quy Trình này, cũng như Mẫu Chính Sách và Hướng Dẫn dành cho Các Trường K–12 về Tương Tác với Các Cán Bộ Thực Thi Pháp Luật Dân Sự. Khu học chánh/nhà trường có thể sử dụng chương trình đào tạo mẫu này hoặc tự xây dựng chương trình đào tạo riêng, với điều kiện nội dung phù hợp với chương trình đào tạo mẫu.

Các Nghĩa Vụ Hiện Có
Không nội dung nào trong Mẫu Quy Trình này làm thay đổi nghĩa vụ của nhà trường trong việc tuân thủ luật của tiểu bang và liên bang hoặc các chính sách, quy trình hiện hành.  
Không nội dung nào trong Mẫu Quy Trình này cấm phối hợp với các cơ quan chức năng khi cần thiết, bao gồm cảnh sát, sở cứu hỏa, các dịch vụ y tế khẩn cấp, cơ quan bảo vệ trẻ em hoặc các quan chức an toàn công cộng khác khi ứng phó với tình huống khẩn cấp, bảo vệ trẻ em khỏi bị lạm dụng hoặc bỏ bê, hoặc thực hiện các thẩm quyền hợp pháp khác không liên quan đến thực thi pháp luật dân sự về nhập cư. Nếu có mối đe dọa trực tiếp về thể chất đối với sự an toàn của trẻ em, nhân viên, thành viên gia đình hoặc người khác, nhân viên chương trình hãy gọi ngay 9-1-1 để được hỗ trợ. 

Đăng Tải trên Trang Web của Khu Học Chánh
Khu học chánh sẽ đăng tải quy trình và chính sách của mình trên trang web của khu học chánh và dịch sang các ngôn ngữ chính được các gia đình trong khu học chánh sử dụng.

Các Nguồn Thông Tin Bổ Sung dành cho Học Sinh và Gia Đình trong Khu Học Chánh/Trường Học
Văn Phòng Tổng Chưởng Lý Massachusetts và Văn Phòng Massachusetts về Người Tị Nạn và Người Nhập Cư đã xây dựng các nguồn thông tin sau để giúp công chúng hiểu thêm về các quyền của mình. 
Tổng Chưởng Lý Massachusetts:Nguồn Lực Hỗ Trợ dành cho Người Nhập Cư tại Massachusetts
Văn Phòng Người Tị Nạn và Người Nhập Cư Massachusetts:Bộ Công Cụ Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng
Hướng Dẫn của Tổng Chưởng Lý Massachusetts:HIỂU CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ:Hoạt Động Thực Thi Pháp Luật của ICE Hướng Dẫn Cập Nhật dành cho Người Nhập Cư, Gia Đình và Cộng Đồng (có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Haiti Creole, tiếng Trung Quốc , tiếng Việt)
Hướng Dẫn của Tổng Chưởng Lý Massachusetts:Thông Tin Chung dành cho các Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ tại Massachusetts về Thực Thi Pháp Luật Di Trú (có bản tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Haiti Creole, tiếng Trung Quốc , tiếng Việt)
Hướng Dẫn của Tổng Chưởng Lý Massachusetts:Nghĩa Vụ của Các Trường K-12 trong Việc Bảo Vệ Học Sinh và Thông Tin của Học sinh
Tờ Thông Tin của Văn Phòng Tổng Chưởng Lý Massachusetts:Quyền Được Đến Trường của Học Sinh Nhập Cư:Hướng Dẫn dành cho Gia Đình (có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha), Tiếng Creole Haiti, tiếng Việt, (Tiếng Trung)
Tờ Thông Tin của Văn Phòng Tổng Chưởng Lý Massachusetts:Các Biện Pháp Bảo Vệ Học Sinh và Thông Tin của Học Sinh của Các Trường K–12
Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Khẩn Cấp dành cho Phụ Huynh Có Tình Trạng Nhập Cư Chưa Rõ Ràng (có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Creole Haiti, tiếng Trung giản thể)
Tờ Thông Tin về Lập Kế Hoạch Khẩn Cấp dành cho Phụ Huynh Có Tình Trạng Nhập Cư Chưa Rõ Ràng (có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Haiti Creole, tiếng Trung giản thể)
Khuyến Nghị của Tổng Chưởng Lý về Quyền Tiếp Cận Bình Đẳng với Giáo Dục Công Lập cho Tất Cả Học Sinh, Không Phân Biệt Tình Trạng Nhập Cư
Bảo Đảm Quyền Ghi Danh vào Trường Học của Học Sinh Nhập Cư:Hướng Dẫn dành cho Uỷ Ban Học Chánh và Khu Học Chánh
PHỤ LỤC A: Mẫu Lệnh Bắt Giữ và Lệnh Bắt Giữ Hành Chính 
Hình 1: Lệnh Bắt Giữ của Tòa Án Tiểu Bang  
[image: Mẫu Lệnh Bắt Giữ của Massachusetts] 
Hình 2: “Lệnh khám xét” của Tòa Án Liên Bang (bên trái) và lệnh “Bắt Giữ ICE” Hành Chính (bên phải) 
[image: Hình ảnh lệnh bắt giữ của Liên Bang bên trái. Bên phải là hình ảnh Lệnh Bắt Giữ Hành Chính của Liên Bang.]
Phụ lục B: Mẫu Ghi Chép Tương Tác Với Các Cán Bộ Thực Thi Pháp Luật Dân Sự
Ngày: __________________ 
Thời Gian: __________________  Địa Điểm: __________________  
Tên Cán Bộ: __________________  
Số Hiệu Phù Hiệu/Số Nhận Dạng: __________________  
Cơ quan: _____________ _____  
Thông tin người giám sát/liên hệ:  __________________  
Lý do cán bộ đưa ra:  
[image: Shape]  
Người, hồ sơ hoặc khu vực được yêu cầu tiếp cận:  
[image: Shape]  
Tài liệu được xuất trình:  
☐ Lệnh Bắt Giữ  
☐ Lệnh của Tòa Án  
☐ Trát đòi hầu tòa  
☐ Lệnh bắt giữ hành chính về nhập cư  
☐ Lệnh tạm giữ nhập cư  
☐ Khác: __________________
☐ Không xuất trình giấy tờ 
Đã thông báo cho người liên hệ cấp trường: ☐ Có ☐ Không  
Đã thông báo cho người liên hệ cấp khu học chánh: ☐ Có ☐ Không  
Đã liên hệ với luật sư của trường: ☐ Có ☐ Không  
[image: Shape]  
Cách nhà trường xử lý:  
[image: Shape]  
  
Thông tin hoặc hồ sơ đã cung cấp, nếu có:  
[image: Shape] Bất kỳ hoạt động bắt giữ/tạm giữ hoặc hoạt động thực thi pháp luật nào khác:  
[image: Shape]  
Ảnh hưởng đối với trẻ em/hoạt động của trường:  
Các thông tin ghi nhận khác:[image: Shape]  
 
 
 
 
 
 
Người lập báo cáo: __________________  
Ngày hoàn thành: __________________  


PHỤ LỤC C
Mẫu Thông Báo cho Gia Đình và Cộng Đồng Nhà Trường về Việc Xác Nhận Có Cán Bộ Thực Thi Pháp Luật Tham Gia Hoạt Động Thực Thi Pháp Luật Dân Sự trong Khuôn Viên Trường
Kính gửi Quý Phụ Huynh: 

Chúng tôi viết thư này để thông báo rằng các cơ quan thực thi pháp luật dân sự, cụ thể là [ĐIỀN TÊN CƠ QUAN NẾU CÓ THÔNG TIN], đã có mặt tại [TRƯỜNG/ĐỊA ĐIỂM] vào [NGÀY].  

Theo Đạo Luật PROTECT được ký ngày 5 tháng 8 năm 2026, pháp luật Massachusetts hiện quy định rằng không được thực hiện bắt giữ dân sự nhằm phục vụ hoạt động thực thi pháp luật dân sự, bao gồm thực thi pháp luật liên bang về nhập cư, trong khuôn viên trường trong giờ học, trong các chương trình trước và sau giờ học và trong các sự kiện do trường tổ chức, nếu không có Lệnh Bắt Giữ hoặc Lệnh của Tòa Án. 

Khu học chánh của chúng tôi có các quy trình và chính sách rõ ràng để thực hiện Đạo Luật PROTECT, quý phụ huynh có thể xem tại [CHÈN LIÊN KẾT]

Nếu quý vị đang tìm kiếm thêm thông tin hoặc sự trợ giúp pháp lý, vui lòng sử dụng các nguồn lực dưới đây. 

Để được hỗ trợ pháp lý chung về vấn đề này, vui lòng truy cập: 
Công Cụ Tìm Kiếm Nguồn Hỗ Trợ Pháp lý Massachusetts 

Để được hỗ trợ pháp lý liên quan đến các vấn đề nhập cư, vui lòng truy cập: 
Quỹ Hỗ Trợ Pháp Lý (LRF) -- Dành cho những người gần đây bị ICE bắt giữ.  
Đường Dây Nóng Dành Cho Người Bị Tạm Giữ: (617) 637-8195  
Đường Dây Nóng Dành Cho Gia Đình Và Bạn Bè: (617) 396-7143  
 
Sáng Kiến Hỗ Trợ Quyền Có Luật Sư Massachusetts (MACI) -- Dành cho những người đang đối mặt với việc trục xuất trong các thủ tục tố tụng tại tòa án nhập cư.  
Tiếp nhận thông tin: 508-505-4588 
 
Đường Dây Hỗ Trợ Nhập Cư Của MIRA 
miracoalition.org/news/immigration-helpline/  
 
Tìm Kiếm Luật Sư Di Trú Trên Toàn Quốc 
ailalawyer.com
PHỤ LỤC D
Mẫu thông báo cho thành viên gia đình hoặc học sinh từ 18 tuổi trở lên hoặc đã tự lập về yêu cầu cụ thể từ các cán bộ thực thi pháp luật tham gia hoạt động thực thi pháp luật dân sự
Kính gửi __________: 
Với tư cách là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của ____________________, email này nhằm thông báo cho quý vị rằng các cơ quan thực thi pháp luật dân sự, cụ thể là [ĐIỀN TÊN CƠ QUAN NẾU CÓ THÔNG TIN], đã [cố gắng tiếp cận con quý vị HOẶC yêu cầu thông tin cụ thể về con quý vị]. 

Quý vị có thể liên hệ với [NGƯỜI LIÊN HỆ] tại [CHƯƠNG TRÌNH] nếu có bất kỳ câu hỏi nào về yêu cầu này, nhưng xin lưu ý rằng chương trình của chúng tôi có thể không có thêm thông tin nào ngoài những thông tin đã được cung cấp ở trên. 

Theo Đạo Luật PROTECT được ký ngày 5 tháng 8 năm 2026, pháp luật Massachusetts hiện quy định rằng không được thực hiện bắt giữ dân sự nhằm phục vụ hoạt động thực thi pháp luật dân sự, bao gồm thực thi pháp luật liên bang về nhập cư, trong khuôn viên trường trong giờ học, trong các chương trình trước và sau giờ học và trong các sự kiện do trường tổ chức, nếu không có Lệnh Bắt Giữ hoặc Lệnh của Tòa Án.  

Khu học chánh của chúng tôi có các quy trình và chính sách rõ ràng để thực hiện Đạo Luật PROTECT, quý phụ huynh có thể xem tại [CHÈN LIÊN KẾT]

Để được hỗ trợ pháp lý chung về vấn đề này, vui lòng truy cập: 
· Trang chủ | Công cụ tìm kiếm nguồn hỗ trợ pháp lý Massachusetts 

Để được hỗ trợ pháp lý liên quan đến các vấn đề nhập cư, vui lòng truy cập: 
· Quỹ Hỗ Trợ Pháp Lý (LRF) -- Dành cho những người gần đây bị ICE bắt giữ.  
· Đường Dây Nóng Dành Cho Người Bị Tạm Giữ: (617) 637-8195  
· Đường Dây Nóng Dành Cho Gia Đình Và Bạn Bè: (617) 396-7143  
 
· Sáng Kiến Hỗ Trợ Quyền Có Luật Sư Massachusetts (MACI) -- Dành cho những người đang đối mặt với việc trục xuất trong các thủ tục tố tụng tại tòa án nhập cư.  
· Tiếp nhận thông tin: 508-505-4588 
 
· Đường Dây Hỗ Trợ Nhập Cư Của MIRA 
· miracoalition.org/news/immigration-helpline/  
 
· Tìm Kiếm Luật Sư Di Trú Trên Toàn Quốc 
· ailalawyer.com
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"APPLICATION FOR SEARCH WARRANT TRIAL COURT OF MASSACHUSETTS
GL.c.276.§§ 17

NAME OF APPLICANT SUPERIOR COURT DEPT.
ESSEX DIVISION
POSITION OF APPLICANT 'SEARCH WARRANT DOCKET NUMBER

Trooper, Massachusetts State Police

1. the undersigned APPLICANT, being duly swom, depose and say hat:

1. | have the following information based upon the attached affidavit(s), consisting of a total of 77 pages, which
is (are) incorporated herein by reference.

2. _Based upon this information, there is PROBABLE CAUSE to believe that the property decribed below:
has been stolen, embezzled, or obtained by false pretenses.

[7X | is intended for use or has been used as the means of committing a crime.

has been concealed to prevent a crime from being discovered.

X | is unlawfully possessed or concealed for an unlawful purpose.

X | is evidence of a crime or is evidence of criminal activity.

other (specify):

3. lam seeking the issuance of a warrant to search for the following property (describe the property to be
searched for as particularly as possible):
See Addendum A, which is incorporated herein by reference.

4. Based upon this information, there is also probable cause to believe that the property may be found (check

many as apply):
at (identify the exact location or description of the place(s) to be searched)
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